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1

Nguyên lý kế toán
Author: Võ Văn Nhị; Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị
Thanh Hải...(Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Tài chính, 2018
Description: 245 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ 9
ISBN: 9786047919420

Ký hiệu: 657 V872 - N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

2

Giáo trình quản lý dự án
Author: Từ Quang Phương
Publisher: Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, 2014
Description: 326 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ 6
ISBN: 9786049277900

Ký hiệu: 658.404  T883 - P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

3

Giáo trình thanh toán quốc tế
Author: Trần Hoàng Ngân; Hoàng Thị Minh
Ngọc, Trầm Thị Xuân Hương...(Tham gia biên
soạn)
Publisher: Hà Nội, Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh,
2018
Description: 424 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786049226502

Ký hiệu: 332.1550711  T772 -
N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

4

Quản trị học : Tóm tắt lý thuyết & câu hỏi trắc
nghiệm
Author: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hữu Nhuận,
Nguyễn Thị Bích Châm, Lê Việt Hưng...
Publisher: Hà Nội, Kinh tế Tp.HCM, 2017
Description: 419 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786049225307

Ký hiệu: 658 T772 - K457
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

5

Bộ tập quán quốc tế về L/C các văn bản có hiệu
lực mới nhất : Song ngữ Anh - Việt
Author: Phòng Thương mại Quốc tế
Publisher: Hà Nội, Thông tin và truyền thông,
2010
Description: 277 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 341  B662 - T172
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



6

Hiểu & áp dụng tốt INCOTERMS 2010
Author: Jan Ramberg; Nguyễn Trọng Thủy
(Dịch)
Publisher: Hà Nội, Tài chính, 2015
Description: 350 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 382  R167 - J331
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

7

Kinh tế học vĩ mô - Principles of
macroeconomics
Author: N. Gregory Mankiw
Publisher: Singapore : Cengage Learning, 2014
Description: 596 tr. ; 24 cm
Edition: 6th Edition
ISBN: 9789814605403

Ký hiệu: 339  M278 - N111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

8

Tóm tắt - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô
Author: Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung,
Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà
Publisher: Kinh tế Tp.HCM, 2017
Description: 265 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ XII
ISBN:

Ký hiệu: 339.5  N576 - Y11
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

9

Kế toán thương mại dịch vụ : Lý thuyết - Bài tập
- Bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm
Author: Trần Phước
Publisher: Hà Nội, Tài chính, 2009
Description: 543 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 657  T772 - P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

10

Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại
thương
Author: Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Hồng Hải
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2016
Description: 507 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045951026

Ký hiệu: 332.155  N576 - T562
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



11

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
Author: Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn
Publisher: Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân,
2018
Description: 472 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786049464256

Ký hiệu: 332.404  C235 - N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

12

Giáo trình quản trị học
Author: Phan Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Liên
Diệp, Phạm Xuân Lan...
Publisher: Tp. HCM : Phương Đông, 2014
Description: 223 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 658  P535 - C496
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

13

Giáo trình marketing căn bản
Author: Đinh Tiên Minh, Quách Thị Bảo Châu,
Nguyễn Văn Trưng
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2014
Description: 282 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 658.83  Đ584 - M664
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

14

Nguyên lý kế toán : Lý thuyết, bài tập và bài
giải. Đã cập nhật, sửa đổi toàn diện theo Thông tư
số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số
202/2014/TT-BTC
Author:  Phan Đức Dũng
Publisher: Hà Nội,  Lao động - xã hội, 2015
Description:  . 384 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 893T100400064

Ký hiệu:  657 P535 - D916
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

15

Chế độ kế toán doanh nghiệp : Ban hành theo
Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ Tài chính. Quyển 1, Hệ thống tài khoản
kế toán
Author: Bộ Tài Chính
Publisher: Tp. HCM : Kinh tế Tp. HCm, 2015
Description: 550 tr. ; 24 cm
ISBN: 978-604-922-133-0

Ký hiệu: 657  B662
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



16

Giáo trình kế toán tài chính
Author: Đặng Đức Sơn (Chủ biên); Nguyễn Thị
Hương Liên, Nguyễn Huy Tâm
Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,
2018
Description: 635 tr. ; 23 cm
ISBN: 978-604-62-9934-9

Ký hiệu: 657  D182 - S698
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

17

Quản trị tài chính
Author: Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Trần Huy
Publisher: Tp. HCM : Tổng hợp, 2013
Description: 505 tr. ; 24 cm
ISBN: 9786045807996

Ký hiệu: 658.15  N576 - B613
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

18

Giáo trình kinh tế lượng
Author: Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị
Minh
Publisher: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,
2013
Description: 793 tr. ; 24 cm
Edition: 1 edition
ISBN: 9786049276288

Ký hiệu: 338.5  N576 - D682
Thư viện ĐBP
Số lượng:2

19

Nghiên cứu khoa học trong kinh tế - Xã hội &
hướng dẫn viết luận văn
Author: Đinh Bá Hùng Anh, Tô Ngọc Hoàng
Kim
Publisher: Tp. HCM : Kinh tế, 2017
Description: 663 tr. ; 24 cm
ISBN: 9786049224416

Ký hiệu: 339.5  D584 - A596
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

20

Giáo trình kinh tế lượng
Author: Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị
Minh
Publisher: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,
2013
Description: 793 tr. ; 24 cm
Edition: 1 edition
ISBN: 9786049276288

Ký hiệu: 338.5  N576 - D682
Thư viện ĐBP
Số lượng:2

21

Kinh tế vĩ mô
Author: Nguyễn Như Ý; Trần Thị Bích Dung
Publisher: Tp. HCM : Kinh tế TP. Hồ Chí
Minh, 2017
Description: 237 tr. ; 24 cm
Edition: 4 edition
ISBN: 978-604-922-564-2

Ký hiệu: 339  N576 - Y11
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



22

Kế toán tài chính : Sách dùng cho sinh viên các
trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên
nghiệp khối ngành kinh tế
Author: Võ Văn Nhị; Trần Anh Hoa, Phạm
Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh Hải
Publisher: Hà Nội Tài chính, 2018
Description: 907 tr. ; 24 cm
Edition: 9 edition
ISBN: 9786047918966

Ký hiệu: 657  V872 - N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

23

Bài tập kế toán tài chính : 125 bài tập thực hành
kế toán tài chính và một số bài giải; 220 câu hỏi
trắc nghiệm
Author: Võ Văn Nhị; Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng
Thị Cẩm Trang
Publisher: Hà Nội : Phương Đông, 2012
Description: 270 tr. ; 24 cm

Ký hiệu: 657  V872 - N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

24

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Author: Nguyễn Đăng Đờn; Nguyễn Quốc Anh,
Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thị Hiền...
Publisher: Hà Nội : Kinh tế Tp.HCM, 2014
Description: 346 tr. ; 24 cm
Edition: 2 edition

Ký hiệu: 332.12  N576 - Đ674
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

25

Giáo trình thực hành điện tử công suất mạch
chỉnh lưu
Author: Lê Hoàng Minh, Lê Thanh Đạo, Bùi
Thị Tuyết Đan
Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Tp.HCM,
2017
Description: 303 tr. ; 24 cm
ISBN: 9786047356461

Ký hiệu: 621.317 L433 - M664
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

26

Mô hình tài chính cơ bản
Author: Trần Thế Sao
Publisher: Hà Nội : Phương Đông, 2013
Description: 170 tr. ; 24 cm

Ký hiệu: 657  T772 - S239
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



27

Hệ thống bài tập và 315 câu hỏi trắc nghiệm
nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Author: Trần Thế Sao, Phan Thị Thùy Như
Publisher: Hà Nội : Kinh tế Tp.HCM, 2015
Description: 214 tr. ; 24 cm

Ký hiệu: 332.12  T772 - S239
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

28

Options, futures, and other derivatives
Author: John C. Hull
Publisher: New York, NY : Pearson, 2018
Description: 868 tr. ; 26 cm
Edition: 10 edition
ISBN: 9780134472089

Ký hiệu: 332.645  J653
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

29

Financial markets and institutions
Author: Frederic S. Mishkin, Stanley G.
Eakins
Publisher: London : Pearson, 2018
Description: 688 tr. ; cm
Edition: 9 edition
ISBN: 9781292215006

Ký hiệu: 332.10941  F852
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

30

Research methods for business students
Author: Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian
Thornhill
Publisher: New York : Pearson, 2012
Description: 741 tr. ; 26 cm
Edition: 7 edition
ISBN: 9781292016627

Ký hiệu: 650.072  M345
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

31

Marketing research
Author: Alvin C. Burns, Ann Veeck, Ronald F.
Bush
Publisher: Harlow : Pearson, 2017
Description: 489 tr. ; 26 cm
Edition: 8 edition
ISBN: 9781292153261

Ký hiệu: 658.83971  A475
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

32

Financial statement analysis
Author: K.R. Subramanyam
Publisher: New York, NY : Mc Graw Hill
Education, 2014
Description: 701 tr. ; 24 cm
Edition: 11 edition
ISBN: 9780071086837

Ký hiệu: 657.3  S941
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



33

Bank management & financial services
Author: Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins
Publisher: New York, NY : McGraw-Hill, 2013
Description: 740 tr. ; 27 cm
Edition: 9 edition
ISBN: 9780071326421

Ký hiệu: 332.1068  P478
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

34

The economics of money, banking, and financial
markets
Author: Frederic S. Mishkin
Publisher: Harlow : Pearson, 2019
Description: 738 tr. ; 26 cm
Edition: 12 edition
ISBN: 9781292268859

Ký hiệu: 332  F852
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

35

Marketing strategy & competitive positioning
Author: Graham J. Hooley, Nigel F. Piercy,
Brigitte Nicoulaud...
Publisher: New York : Pearrson, 2017
Description: 569 tr. ; 25 cm
Edition: 6 edition
ISBN: 9781292017310

Ký hiệu: 658.802 G739
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

36

English for accounting : Express series
Author: Avan Frendo, San Mahoney
Publisher: New York : Oxford, 2017
Description: 64 tr. ; 24 cm
ISBN: 9780194579094

Ký hiệu: 428  A946
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

37

Research methods : The basics
Author: Nicholas Walliman
Publisher: New York, NY : Routledge, 2018
Description: 233 tr. ; 20 cm
Edition: 2 edition
ISBN: 9781138693999

Ký hiệu: 001.42  N597
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1


